
ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 54/CK-NSNN
TỈNH NINH THUẬN

Đơn vị: %

1
Thu từ khu vực kinh tế 
ngoài quốc doanh

- Thuế giá trị gia tăng 70 30

+
Thu từ đối tượng do Chi cục 
thuế trực tiếp quản lý, thực 
hiện thu

100 0 0 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0

+
Thu từ đối tượng do liên đội 
thuế phường, xã thực hiện 
thu

0-40 60 90 100 0 100  0 100  0 100  0 100  0 100

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 100 0

+
Thu từ đối tượng do Chi cục 
thuế trực tiếp quản lý thu

100 0 0 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0

+
Thu từ đối tượng do liên đội 
thuế phường, xã thu

0-40 60 90 100 0 100  0 100  0 100  0 100  0 100

2 Thuế thu nhập cá nhân

2.1
Thuế thu nhập cá nhân từ 
chuyển nhượng bất động 
sản

 100 0 0 0 100 0 30 70 100 0 30 70 30 70

-
Thu từ đối tượng do Chi cục 
thuế trực tiếp quản lý thu

 100 0

Huyện Thuận 
Nam

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Nội dung thu

Ngân 
sách 
cấp 
tỉnh

TP.Phan Rang - Tháp Chàm Huyện Ninh Sơn
Huyện Ninh 

Phước
Huyện Thuận 

Bắc

Phân định giữa ngân sách Thành phố/ngân 

sách các phường, xã (%)

Phân định giữa ngân 

sách huyện/các xã, 

thị trấn (%)

Phân định giữa ngân 

sách huyện/các xã, 

thị trấn (%)

Phân định giữa ngân 

sách huyện/các xã 

(%)

Phân định giữa 

ngân sách 

huyện/các xã (%)

Phân định giữa ngân 

sách huyện/các xã 

(%)

Phân định giữa ngân 

sách huyện/các xã 

(%)

Huyện Ninh Hải Huyện Bác Ái

Huyện

Các xã 

trên địa 

bàn 

huyện

Thành 

phố

Phường: 

Phủ Hà, 

Kinh Dinh, 

Thanh Sơn

Phường 

Tấn Tài

Các 

Phường, xã 

khác trên 

địa bàn 

thành phố

Huyện

Các xã, thị 

trấn trên 

địa bàn 

huyện

Huyện

Các xã 

trên địa 

bàn huyện

Huyện

Các xã 

trên địa 

bàn huyện

Huyện

Các xã, thị 

trấn trên 

địa bàn 

huyện

Huyện

Các xã, thị 

trấn trên 

địa bàn 

huyện
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Huyện Thuận 
Nam

TT Nội dung thu

Ngân 
sách 
cấp 
tỉnh

TP.Phan Rang - Tháp Chàm Huyện Ninh Sơn
Huyện Ninh 

Phước
Huyện Thuận 

Bắc

Phân định giữa ngân sách Thành phố/ngân 

sách các phường, xã (%)

Phân định giữa ngân 

sách huyện/các xã, 

thị trấn (%)

Phân định giữa ngân 

sách huyện/các xã, 

thị trấn (%)

Phân định giữa ngân 

sách huyện/các xã 

(%)

Phân định giữa 

ngân sách 

huyện/các xã (%)

Phân định giữa ngân 

sách huyện/các xã 

(%)

Phân định giữa ngân 

sách huyện/các xã 

(%)

Huyện Ninh Hải Huyện Bác Ái

Huyện

Các xã 

trên địa 

bàn 

huyện

Thành 

phố

Phường: 

Phủ Hà, 

Kinh Dinh, 

Thanh Sơn

Phường 

Tấn Tài

Các 

Phường, xã 

khác trên 

địa bàn 

thành phố

Huyện

Các xã, thị 

trấn trên 

địa bàn 

huyện

Huyện

Các xã 

trên địa 

bàn huyện

Huyện

Các xã 

trên địa 

bàn huyện

Huyện

Các xã, thị 

trấn trên 

địa bàn 

huyện

Huyện

Các xã, thị 

trấn trên 

địa bàn 

huyện

-
Thu từ đối tượng do liên đội 
thuế phường, xã thu

0  100

2.2
Thuế thu nhập cá nhân từ 
các thu nhập khác

100 0

-
Thu từ đối tượng do Chi cục 
thuế trực tiếp quản lý thu

100 0 0 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0

-
Thu từ đối tượng do liên đội 
thuế phường, xã thu

0-40 60 90 100 0 100 0 100  0 100 0 100 0 100

3
Thuế sử dụng đất nông 
nghiệp thu từ hộ gia đình

100 100 100 0 100 0 100 30 70 0 100 0 100 30 70

4
Thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp

100 100 100 0 100 0 100 30 70 0 100 0 100 30 70

5

Các khoản thu từ đất đai 
của các Dự án kêu gọi đầu 
tư phát triển khu đô thị, 
khu dân cư có quy mô dưới 
10ha được Ủy ban nhân 
dân tỉnh giao nhiệm vụ cho 
Ủy ban nhân dân huyện tổ 
chức kêu gọi đầu tư

30 0 0 0 0 70 0 70 0 70 0 0 0 70 0 70 0

6 Lệ phí trước bạ nhà, đất 100 0 0 0 100 0 0 100 30 70 100 0 20 80 30 70

7

Lệ phí môn bài thu từ cá 
nhân, nhóm cá nhân, hộ gia 
đình hoạt động sản xuất, 
kinh doanh

0 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100
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Huyện Thuận 
Nam

TT Nội dung thu

Ngân 
sách 
cấp 
tỉnh

TP.Phan Rang - Tháp Chàm Huyện Ninh Sơn
Huyện Ninh 

Phước
Huyện Thuận 

Bắc

Phân định giữa ngân sách Thành phố/ngân 

sách các phường, xã (%)

Phân định giữa ngân 

sách huyện/các xã, 

thị trấn (%)

Phân định giữa ngân 

sách huyện/các xã, 

thị trấn (%)

Phân định giữa ngân 

sách huyện/các xã 

(%)

Phân định giữa 

ngân sách 

huyện/các xã (%)

Phân định giữa ngân 

sách huyện/các xã 

(%)

Phân định giữa ngân 

sách huyện/các xã 

(%)

Huyện Ninh Hải Huyện Bác Ái

Huyện

Các xã 

trên địa 

bàn 

huyện

Thành 

phố

Phường: 

Phủ Hà, 

Kinh Dinh, 

Thanh Sơn

Phường 

Tấn Tài

Các 

Phường, xã 

khác trên 

địa bàn 

thành phố

Huyện

Các xã, thị 

trấn trên 

địa bàn 

huyện

Huyện

Các xã 

trên địa 

bàn huyện

Huyện

Các xã 

trên địa 

bàn huyện

Huyện

Các xã, thị 

trấn trên 

địa bàn 

huyện

Huyện

Các xã, thị 

trấn trên 

địa bàn 

huyện

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách quy định tại Phụ lục này không thay đổi trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025. 

- Trường hợp đặc biệt có phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách, làm ngân sách các địa phương tăng thu lớn thì số tăng thu phải nộp về ngân 
sách cấp trên.
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